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THÔNG TƯ 

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 

 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp 

 

Thông tư số 34/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa 

hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, có hiệu lực kể 

từ ngày 15 tháng 9 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực một phần bởi: 

1. Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, có hiệu lực kể từ ngày 30 

tháng 12 năm 2022; 

2. Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-

CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 

năm 2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của 

Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ 

trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế1, 

                                                 
1 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 

năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị 

định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
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QUY ĐỊNH: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho việc thành lập 

bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải 

đảo, các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển. 

Điều 2.2 (hết hiệu lực) 

Điều 3. Mục đích sử dụng bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 

1. Làm tài liệu phục vụ mục đích quy hoạch, điều tra, thăm dò, quản lý 

kinh tế biển trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 

phán của Việt Nam; phục vụ an ninh, quốc phòng và công tác nghiên cứu biển. 

2. Làm cơ sở dữ liệu để biên vẽ bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ nhỏ 

hơn, biên vẽ bản đồ nền, xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS), biên tập các 

bản đồ chuyên đề. 

                                                                                                                                                         
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa 

học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.” 

 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 

năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo.” 
2 Điều này hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
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Điều 4. Yêu cầu đối với mảnh bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 

100.000 có phần đất liền và đảo 

1. Trường hợp phần đất liền và đảo chưa có bản đồ thì khi đo vẽ bản đồ 

địa hình đáy biển phải đo vẽ cả phần đất liền và đảo cho kín mảnh. 

2. Trường hợp phần đất liền và đảo đã có bản đồ xuất bản ở tỷ lệ 1: 

100.000 thì phải ghép nối với phần địa hình đáy biển mới đo vẽ. 

3. Trường hợp phần đất liền và đảo đã có bản đồ xuất bản ở tỷ lệ lớn hơn thì 

phải biên vẽ về tỷ lệ 1: 100.000 và ghép nối với phần địa hình đáy biển mới đo vẽ. 

Điều 5.3 (hết hiệu lực) 

Điều 6. Đo vẽ chờm khung bản đồ 

Trong quá trình đo vẽ thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 

biên tự do hoặc biên tiếp giáp với các mảnh bản đồ đã xuất bản phải đo vẽ chờm 

ra ngoài khung một dải không nhỏ hơn 8mm trên bản đồ. Phần đo vẽ chờm ra 

ngoài khung chỉ thể hiện trên bản đồ gốc mà không thể hiện khi in bản đồ trên giấy. 

 

Chương II4 (hết hiệu lực) 

 

Chương III5 (hết hiệu lực) 

 

Chương IV 

QUY ĐỊNH ĐO VẼ NỘI DUNG BẢN ĐỒ 

Điều 25. Thiết bị, máy móc sử dụng trong đo vẽ thành lập bản đồ địa 

hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 

1. Tàu đo đạc, đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có khả năng đi biển theo quy định tàu cấp III hạn chế; 

b) Có khả năng đi biển an toàn khi cấp gió nhỏ hơn hoặc bằng cấp 7; 

c) Đáp ứng được nhu cầu lắp đặt các thiết bị đo đạc trên tàu; 

d) Đầy đủ phương tiện an toàn hàng hải và các phương tiện đảm bảo an 

toàn cho máy móc thiết bị đo đạc. 

2. Thiết bị đo đạc đồng bộ trên tàu: 

                                                 
3 Điều này hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
4 Chương này bao gồm Điều 7 và Điều 8 hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 

06/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
5 Chương này bao gồm các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 hết hiệu 

lực theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 

năm 2022. 
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a) Máy đo sâu hồi âm đa tia hoặc máy đo sâu hồi âm đơn tia có hai nguồn 

dữ liệu ra gồm đồ thị đo sâu và file số liệu có độ chính xác của máy phải ≤ ± 5 

cm + 0.1% D (D là độ sâu đo). 

b) Thiết bị định vị bao gồm các loại máy thu DGPS có độ chính xác định 

vị thỏa mãn các yêu cầu thành lập bản đồ; 

c) Máy đo tốc độ âm thanh trong nước có độ chính xác 1m/s; 

d) Máy cảm biến sóng có độ chính xác 5 cm; 

đ) Máy quét sườn sonar; 

e) Phần mềm đo biển: Phần mềm có chức năng thu thập, đồng bộ và tích 

hợp các nguồn số liệu từ các máy định vị, đo sâu, la bàn, cải chính sóng,… 

(Hydro Navigation, QINSy…); 

g) Địa bàn Digital. 

h) Máy tính đo biển từ 2 cổng COM trở lên; 

i) Màn hình dẫn đường cho hoa tiêu; 

k) Thiết bị lấy chất đáy; 

l) Thiết bị đo thủy triều ngoài khơi; 

m) Thiết bị kiểm nghiệm máy đo sâu: Máy đo tốc độ âm, check bar. 

n) Thiết bị bổ trợ gồm máy phát điện, ăcquy, bộ nạp ăcquy, đồng hồ đo điện; 

3. Thiết bị tại trạm phát tín hiệu cải chính DGPS trên bờ. 

4. Thiết bị xử lý số liệu và biên tập bản đồ: 

a) Thiết bị phần cứng tối thiểu gồm 01 (một) bộ Workstation; 

b) Máy vẽ khổ A0. 

c) Phần mềm gồm: 

- Bộ phần mềm của Intergraph (MGE, Microstation 95, IRAC B, C, quản 

lý dữ liệu ORACLE), Autocad, Hydro và GPSurvey 2.35a, Iplotdriver client, 

Iplotdriver pack và các phần mềm có tính năng tương tự; 

- Các phần mềm hoặc phiên bản phần mềm khác có tính năng tương tự; 

- Các chương trình ứng dụng của đơn vị thi công. 

5. Hệ thống máy móc, thiết bị sử dụng trong đo vẽ thành lập bản đồ địa 

hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 phải đồng bộ, đáp ứng yêu cầu độ chính xác của 

bản đồ và được kiểm nghiệm và hiệu chỉnh đúng theo quy định hiện hành. 

Điều 26. Quy trình thực hiện đo vẽ, thành lập bản đồ 

1. Thu thập tư, tài liệu, khảo sát khu đo; 

2. Thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán; 
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3. Chuẩn bị, kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc, thiết bị. Chuẩn bị giấy tờ 

công tác, liên hệ với chính quyền địa phương, chuyển lực lượng sản xuất đến địa 

bàn thi công; 

4. Công tác đo vẽ ngoại nghiệp: 

a) Đo ngoại nghiệp trên tàu, có gắn máy đo sâu hồi âm và định vị DGPS 

thực hiện theo quy định sau: 

- Bước 1. Xây dựng trạm nghiệm triều và quan trắc thủy triều (trường hợp 

không dùng trạm nghiệm triều trên bờ, quan trắc thủy triều bằng các thiết bị 

quan trắc ngoài khơi); 

- Bước 2. Lắp đặt thiết bị trên tàu đo đạc; 

- Bước 3. Kiểm nghiệm thiết bị máy móc tại thực địa; 

- Bước 4. Thiết kế đo đạc cải chính phân sai từ trạm tĩnh (Base Station); 

- Bước 5. Thu nhận số liệu đo sâu và định vị theo các tuyến đo đã thiết kế 

trong phần mềm đo biển; 

- Bước 6. Thu nhận số liệu đo sâu và định vị theo các tuyến đo kiểm tra đã 

thiết kế trong phần mềm đo biển; 

- Bước 7. Lấy mẫu chất đáy theo thiết kế đã cài đặt trong phần mềm đo biển; 

- Bước 8. Xử lý, tính toán các files số liệu đo sâu (Hydronav files); 

- Bước 9. Xử lý các số liệu đo kiểm tra, đánh giá kết quả đo ngoại nghiệp; 

- Bước 10. Xác định các địa vật trên biển, đo rà soát hải văn (nếu có); 

- Bước 11. Đo bù, đo lại. 

b) Đo chi tiết phần trên bờ, phần nước nông tàu không vào được, thực 

hiện theo quy định sau: 

- Bước 1. Lập lưới khống chế tọa độ và độ cao; 

- Bước 2. Đo địa hình, địa vật bằng máy toàn đạc điện tử; 

- Bước 3. Đo sâu bằng sào, bằng quả dọi và xác định tọa độ điểm đo sâu 

bằng máy thu DGPS; 

- Bước 4. Đo đường bờ nước bằng máy thu DGPS; 

- Bước 5. Quan trắc thủy triều trong suốt thời gian đo sâu bằng sào, bằng 

quả dọi; 

- Bước 6. Xử lý số liệu đo (cải chính thủy triều, tính toán tọa độ và độ sâu 

hoặc độ cao) của điểm đo sâu chi tiết. 

5. Công tác nội nghiệp gồm: 

a) Kiểm tra băng đo sâu (nếu có), các kết quả đo đạc và xử lý số liệu thực địa; 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc địa hình đáy biển; 



6 

 

c) Biên tập và thành lập bản đồ gốc số địa hình đáy biển; 

d) Điền viết lý lịch bản đồ; 

đ) Lưu trữ, bảo quản số liệu gốc, bản đồ số bằng các phần mềm quản trị 

dữ liệu; 

e) Ghi đĩa CD-R dữ liệu bản đồ gốc và lý lịch bản đồ; 

g) In phun bản đồ gốc. 

6. Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm bao gồm: 

a) Kiểm tra đo đạc, xử lý số liệu thực địa; 

b) Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa hình đáy biển (nội nghiệp). 

Các bước công nghệ được tiến hành tuần tự, một số bước trong phần đo 

đạc ngoại nghiệp được tiến hành đồng thời với nhau. 

Đối với các bước tiếp sau có sử dụng thành quả của bước trước, chỉ được 

tiến hành sau khi thành quả của bước trước đã được kiểm tra và bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật. 

7. Sơ đồ công nghệ và chi tiết thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 27. Quan trắc mực nước thủy triều 

1. Thời gian quan trắc mực nước thủy triều phải đồng thời với thời gian 

đo sâu được kéo dài trong suốt quá trình đo ngoại nghiệp. 

2. Các phương pháp quan trắc mực nước thủy triều gồm: 

a) Sử dụng các thước đo mực nước tại trạm nghiệm triều để đo mực nước; 

b) Sử dụng thiết bị quan trắc thủy triều tự động (máy triều ký tự động) đặt 

tại trạm nghiệm triều để xác định mực nước; 

c) Sử dụng các thiết bị quan trắc mực nước thủy triều ngoài khơi để xác 

định mực nước. 

3. Khoảng cách tối đa giữa hai trạm nghiệm triều hoặc trạm quan trắc thủy 

triều không được lớn hơn 50km. 

4. Độ cao mốc “0” trạm nghiệm triều phải đo dẫn từ các điểm độ cao nhà 

nước từ hạng IV trở lên hoặc đo dẫn từ các điểm tọa độ nhà nước có đo nối độ cao 

với độ chính xác tương đương độ chính xác đo cao hình học từ hạng IV trở lên. 

Đo dẫn độ cao từ điểm độ cao nhà nước tới mốc “0” trạm nghiệm triều 

được thực hiện bằng đo cao hình học. Thiết kế đo dẫn phải nêu rõ trong Thiết kế 

kỹ thuật - Dự toán và bảo đảm độ chính xác của điểm “0” độ cao trạm nghiệm 

triều theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; trường hợp sử dụng 

phương pháp khác để đo dẫn độ cao vẫn đảm bảo độ chính xác theo quy định 
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trên thì phải nêu rõ trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và phải được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

5. Quy định về cách đọc mực nước biển trên thước đo mực nước như sau: 

a) Khoảng cách thời gian giữa hai lần đọc thước đo mực nước là 30 phút 

và đọc tại thời điểm  tròn giờ hoặc tròn 30 phút, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản này; 

b) Khoảng cách thời gian giữa hai lần đọc thước đo mực nước là 10 phút 

và đọc tại thời điểm chẵn 10 phút cho khoảng thời gian 30 phút trước điểm triều 

cường hoặc triều kiệt và 30 phút sau điểm triều cường hoặc triều kiệt; 

c) Với mỗi lần đo phải đọc số 2 lần trên thước đo mực nước, lần thứ nhất 

đọc tại mực nước ở chân sóng, lần thứ hai đọc tại mực nước ở đỉnh sóng; số đọc 

tới cm; giá trị đo mực nước là giá trị trung bình của hai lần đọc số; 

d) Để chuyển việc đọc số trên thước đo mực nước từ thước đo mực nước 

này sang thước đo mực nước khác phải đọc số đọc đồng thời trên cả hai thước 

đo mực nước; độ lệch về độ cao của mực nước biển tính theo hai thước đo mực 

nước không được vượt quá 1cm. 

6. Xây dựng đồ thị biến động của mực nước theo thủy triều trong ngày 

dựa vào kết quả đo mực nước; trường hợp đồ thị biến động của mực nước thủy 

triều trong ngày không phù hợp với quy luật thủy triều tại khu đo theo lịch triều 

do Cục Khí tượng thủy văn6 công bố hàng năm thì phải tìm nguyên nhân và báo 

cáo cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ quyết định. 

7. Độ cao mực nước biển tức thời được xác định như sau: 

a) Trường hợp quan trắc thủy triều bằng thước đo mực nước: 

- Tính độ cao mực nước biển tại các thời điểm đọc thước đo mực nước 

bằng cách cộng số đọc trên thước đo mực nước với độ cao mốc “O” của thước 

đo mực nước; 

- Độ cao mực nước biển tại một thời điểm là giá trị nội suy theo thời gian 

giữa hai số đọc mực nước biển liên tiếp trước và sau thời điểm đó trên thước đo 

mực nước. 

b) Trường hợp sử dụng triều ký tự động thì độ cao mực nước biển tại một 

thời điểm là số đọc lấy trên băng triều ký tự động đối với triều ký cơ học hoặc là 

số đọc lấy trên tệp số liệu đối với triều ký số. 

Điều 28. Đo địa hình đáy biển 

1. Phương pháp đo địa hình đáy biển gồm: 

a) Đối với vùng biển sâu, tàu đo có thể hoạt động được thì vị trí được xác 

                                                 
6 Cụm từ “Trung tâm Hải văn thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” được thay thế bởi cụm từ 

“Cục Khí tượng thủy văn” theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT,  có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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định bằng công nghệ định vị vệ tinh GPS, độ sâu được xác định bằng máy đo 

sâu hồi âm theo các tuyến đo sâu; 

b) Đối với vùng biển nông, tàu đo không vào được thì vị trí được xác định 

bằng công nghệ định vị vệ tinh GPS hoặc toàn đạc điện tử, độ sâu được đo bằng 

sào đo; 

2. Thiết bị sử dụng trong đo sâu gồm: 

a) Tàu đo; 

- Các tuyến đo sâu phải được thiết kế cụ thể trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. 

b) Trường hợp sử dụng máy đo sâu hồi âm đa tia: 

- Tuyến đo sâu phải vuông góc với chiều dốc của bề mặt địa hình để đảm 

bảo độ rộng nhất quán của dải quét; 

- Mật độ tuyến đo sâu phụ thuộc vào độ sâu đáy biển và góc mở chùm tia 

của máy đo sâu hồi âm và phải được thiết kế sao cho bảo đảm diện tích được 

quét bằng chùm tia hồi âm phải phủ kín bề mặt địa hình đáy biển toàn bộ khu đo 

và bảo đảm độ phủ của diện tích được quét giữa hai tuyến đo liền kề không nhỏ 

hơn 5% độ rộng của diện tích được quét theo tuyến đo; 

- Các tuyến đo sâu phải được thiết kế cụ thể trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. 

4. Các tuyến đo kiểm tra: 

a) Trường hợp sử dụng máy đo sâu hồi âm đơn tia thì phải thiết kế các 

tuyến đo kiểm tra bảo đảm các quy định sau: 

- Tuyến đo kiểm tra phải cắt tuyến đo sâu với góc cắt không nhỏ hơn 45o 

và không lớn hơn 135o, tốt nhất là 90o; 

- Tổng chiều dài các tuyến đo kiểm tra không nhỏ hơn 10% tổng chiều dài 

các tuyến đo sâu và được phân bố đều trên toàn khu đo. 

b) Trường hợp sử dụng máy đo sâu hồi âm đa tia thì phải thiết kế các 

tuyến đo kiểm tra bảo đảm các quy định sau: 

- Tuyến đo kiểm tra phải cắt tuyến đo sâu với góc cắt không nhỏ hơn 45o 

và không lớn hơn 135o, tốt nhất là 90o; 

- Tổng chiều dài các tuyến đo kiểm tra không nhỏ hơn 4% của tổng chiều 

dài các tuyến đo sâu và cắt các tuyến đo sâu ở hai đầu và ở giữa tuyến; 

- Ngoài việc dựa trên các tuyến đo kiểm tra, việc kiểm tra kết quả đo sâu 

căn cứ vào số liệu đo sâu thuộc phần diện tích được quét có độ phủ giữa hai 

tuyến đo liền kề. 

5. Các thiết bị đo đạc trên tàu được lắp đặt và kiểm tra theo quy định sau: 

a) Ăng ten của máy định vị vệ tinh GPS phải được đặt ở nơi thông thoáng, 

tránh được các nhiễu do sóng điện từ, các ảnh hưởng đa tuyến (multipath). Tâm 

ăng ten của máy định vị vệ tinh GPS phải trùng với tâm cần phát biến của máy 
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đo sâu hồi âm trên một đường thẳng đứng; trường hợp không thể lắp đặt trùng 

tâm được thì phải xác định các yếu tố lệch tâm và đưa các yếu tố này vào phần 

mềm điều khiển quá trình đo; 

b) La bàn con quay hồi chuyển cần được lắp đặt chắc chắn trên bề mặt 

bằng phẳng sao cho trục của la bàn song song với trục thân tàu; trường hợp 

không thể lắp đặt song song được thì phải xác định góc lệch giữa trục la bàn số 

và trục thân tàu và đưa yếu tố này vào phần mềm điều khiển quá trình đo. Với la 

bàn vệ tinh thì 2 ăng ten phải được lắp đặt như ăng ten máy định vị và trên cùng 

một mặt phẳng ngang. Phải lắp dọc theo thân tàu (để đo được lắc dọc - nghiêng 

dọc) hoặc ngang theo thân tàu (để đo được lắc ngang - nghiêng ngang); 

c) Bộ cảm biến của máy cải chính sóng cần được đặt càng gần trọng tâm 

của tàu càng tốt. Chú ý lắp đúng hướng và đảm bảo được mặt phẳng ngang cho 

máy để giảm tối đa các sai lệch hệ thống do lắp đặt gây ra. 

d) Các đầu phát, thu sóng âm của máy đo sâu đa tia phải được lắp đặt thật 

chắc chắn, đúng hướng yêu cầu và tại vị trí tránh nhiễu âm tốt nhất trên tàu đo. 

Máy đo tốc độ âm trực tuyến được lắp ngay đầu biến âm của hệ thống. 

đ) Trước và sau đợt sản xuất, phải kiểm nghiệm độ chính xác của máy 

định vị vệ tinh GPS, máy đo sâu hồi âm, la bàn số; đối với máy đo sâu hồi âm 

còn phải xác định tốc độ truyền âm thanh trong nước biển tại khu đo và nhập giá 

trị tốc độ truyền âm vào máy đo sâu hồi âm; 

e) Độ ngập cần phát biến của máy đo sâu hồi âm phải đo chính xác tới cm 

và nhập vào máy đo sâu hồi âm; độ ngập cần phát biến phải được kiểm tra hàng 

ngày trước khi đo và kiểm tra lại sau khi đo; 

g) Sau khi lắp đặt toàn bộ hệ thống trên tàu đo phải tiến hành đo đạc, xác 

định được các yếu tố sau: 

- Số đo lệch tâm (offset) của các thiết bị trên tàu khảo sát. Chú ý các 

điểm: trọng tâm của tàu, các điểm mô tả kích thước, hình dáng, hướng của tàu; 

điểm lắp ăng ten định vị; ăng ten la bàn (nếu là la bàn vệ tinh); điểm đặt bộ cảm 

biến máy cải chính sóng; điểm đặt đầu biến âm (transducer) của máy đo đa tia; vạch 

mớn nước; 

- Lập bảng tra sự thay đổi mớn nước của tàu theo tốc độ và theo sự tăng, 

giảm tải trọng; 

- Độ nghiêng (nghiêng dọc, nghiêng ngang) của mặt lắp bộ cảm biến máy 

cải chính sóng theo trục tàu cân bằng; 

- Độ nghiêng (nghiêng dọc, nghiêng ngang) của mặt lắp bộ phát/thu sóng 

âm (đầu biến âm - transducer) của máy đo đa tia theo trục tàu cân bằng; 

- Độ lệch hướng do lắp đặt của la bàn, đầu biến âm, bộ cảm biến sóng 

theo trục tàu cân bằng. 

Tất cả các vị trí của các thiết bị đều phải được thể hiện trên hệ tọa độ 
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không gian với gốc tọa độ là trọng tâm của tàu, trục Y trùng với hướng mũi tàu, 

trục X vuông góc với trục Y hướng sang phải. Trục Z vuông góc với mặt phẳng 

tạo bởi hai trục X, Y và hướng lên trên. Sai số vị trí của các điểm lệch tâm so 

với gốc tọa độ này không vượt quá ± 1cm. Sai số đo các góc của các thiết bị đã 

lắp không vượt quá ± 0,1 độ; 

h) Thiết kế các tuyến đo sâu và tham số chuyển đổi hệ quy chiếu phải 

nhập vào phần mềm điều khiển quá trình đo; tham số chuyển đổi hệ quy chiếu 

phải được kiểm tra hàng ngày trước khi đo. 

6. Trong thời gian tiến hành đo, các tuyến đo sâu và các tuyến đo kiểm tra 

phải được thực hiện đúng theo thiết kế với độ lệch so với tuyến thiết kế không 

vượt quá 100m. 

7. Trên mỗi tuyến đo, khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp mà mỗi điểm 

đều được đồng thời đo độ sâu và xác định vị trí không được vượt quá 200m. 

8. Quá trình đo sâu, định vị phải được ghi chép đầy đủ trong sổ đo sâu. 

9. Tọa độ các điểm đo xác định bằng công nghệ định vị vệ tinh GPS trong 

hệ tọa độ toàn cầu WGS - 84 phải được tính chuyển về hệ tọa độ Quốc gia VN - 

2000. Việc tính chuyển tọa độ được thực hiện bằng phương pháp sau: 

a) Đưa các tham số tính chuyển hệ tọa độ vào phần mềm điều khiển quá 

trình đo trước khi tiến hành đo; 

b) Việc đo đạc bản đồ địa hình đáy biển được thực hiện trong hệ tọa độ 

toàn cầu WGS - 84 và toàn bộ số liệu định vị được tính chuyển theo quy định tại 

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ 

quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và Công văn số 1123/ĐĐBĐ-

CNTĐ ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Cục Đo đạc và Bản đồ hướng dẫn sử 

dụng các tham số tính chuyển từ Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 sang Hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 và ngược lại. 

10. Việc đo địa hình đáy biển bằng sào đo đối với khu vực biển nông 

được thực hiện theo quy định sau: 

a) Mật độ điểm đo sâu bằng sào đo không nhỏ hơn 30 điểm trên một dm2 

bản đồ; 

b) Việc xác định tọa độ sào đo theo phương pháp định vị vệ tinh GPS 

được thực hiện bằng chế độ xác định thời điểm định vị bằng tay (manual 

logging) để ghi lại số liệu tọa độ điểm đo sâu vào tệp đo. 

Điều 29. Lấy chất đáy 

1. Việc lấy chất đáy được thực hiện trong trường hợp có yêu cầu đo vẽ 

chất đáy. Chất đáy được lấy bằng gàu múc hoặc ống phóng lấy chất đáy. 

2. Yêu cầu đối với việc lấy chất đáy: 
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a) Mật độ các điểm lấy chất đáy theo yêu cầu cụ thể đối với thông tin về 

chất đáy và quy định cụ thể trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán; 

b) Tọa độ điểm lấy chất đáy được xác định bằng công nghệ định vị vệ tinh 

GPS có độ chính xác tương đương với độ chính xác định vị điểm đo sâu; 

c) Quá trình lấy chất đáy được tiến hành độc lập với việc đo sâu tại khu 

vực biển sâu và đồng thời với việc đo sâu bằng sào tại khu vực biển nông; 

d) Mẫu chất đáy được phân tích tại thực địa, đánh số thứ tự và ghi vào sổ 

lấy mẫu chất đáy; 

đ) Đối với khu vực biển sâu không có khả năng lấy chất đáy thì có thể sử 

dụng các thiết bị phân tích chất đáy gắn với máy đo sâu để thu nhận các thông 

tin về chất đáy. 

Điều 30. Xác định vị trí đường bờ 

1. Trường hợp có vệt đường bờ tại thực địa thì xác định tọa độ vệt đường 

bờ bằng máy định vị vệ tinh GPS hoặc máy toàn đạc điện tử. 

2. Trường hợp không có vệt đường bờ tại thực địa thì vị trí đường bờ 

được xác định là mép nước thủy triều cao nhất tại khu vực đo trong thời gian đo 

ngoại nghiệp; mép nước thủy triều cao nhất được xác định bằng máy định vị vệ 

tinh GPS. 

Điều 31. Công trình, địa vật tự nhiên và nhân tạo 

1. Đối với công trình, địa vật nổi trên mặt biển thì vị trí công trình, địa vật 

được xác định bằng máy định vị vệ tinh GPS, chiều cao được xác định bằng 

thước dây hoặc đo cao lượng giác. 

2. Đối với công trình, địa vật nửa nổi, nửa chìm trên mặt biển thì vị trí 

công trình, địa vật được xác định khi triều kiệt. 

3. Đối với công trình, địa vật chìm dưới mặt nước thì vị trí được xác định 

bằng phương pháp quét âm đáy biển (sound scanning); trường hợp không xác 

định được bằng phương pháp quét âm đáy biển thì phải quy định cụ thể trong 

Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. 

4. Trường hợp các công trình, địa vật có đồ hình vẽ được theo tỷ lệ bản đồ 

thì phải xác định vị trí đường bao và tâm của công trình, địa vật đó; trường hợp 

công trình, địa vật có diện tích nhỏ không vẽ được theo tỷ lệ bản đồ thì phải xác 

định vị trí của tâm công trình, địa vật đó (việc xác định tâm công trình, địa vật 

có thể thực hiện bằng đo đạc trực tiếp hoặc tính toán gián tiếp). 

Điều 32. Xác định thảm thực vật 

1. Đối với thảm thực vật nổi trên mặt biển hoặc nửa nổi nửa chìm thì vị trí 

được xác định bằng máy định vị vệ tinh GPS hoặc toàn đạc điện tử tại thời điểm 

triều kiệt theo quy định sau: 

a) Trường hợp thảm thực vật có diện tích lớn hơn 15mm2 trên bản đồ thì 

phải xác định vị trí đường bao; 



12 

 

b) Trường hợp thảm thực vật gồm nhiều loại cây mọc thành từng vùng 

riêng biệt mà mỗi vùng có diện tích lớn hơn 15mm2 trên bản đồ thì phải xác 

định vị trí đường bao cho từng vùng riêng biệt đó; 

c) Trường hợp thảm thực vật gồm nhiều loại cây mọc xen kẽ hoặc mọc 

thành từng vùng nhưng mỗi vùng có diện tích không lớn hơn 15mm2 trên bản đồ 

thì xác định đường bao chung cho toàn bộ thảm thực vật đó. 

2. Đối với thảm thực vật chìm dưới mặt nước thì vị trí được xác định bằng 

phương pháp quét âm đáy biển; trường hợp không xác định được bằng phương 

pháp quét âm đáy biển thì phải quy định cụ thể trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. 

3. Tên từng loại cây khi xác định được phải được ghi vào sổ nhật ký đo; 

trường hợp không xác định được tên thì ghi loại cây hoặc mô tả loại cây vào sổ 

nhật ký đo. 

Điều 33. Xác định các yếu tố hàng hải, hải văn 

1. Vị trí các yếu tố hàng hải, hải văn được xác định bằng máy định vị vệ tinh GPS; 

2. Vị trí đèn biển được xác định tại tâm của đèn; chiều cao được xác định 

bằng thước dây hoặc đo cao lượng giác; 

3. Vị trí phao neo thuyền được xác định tại tâm của phao; 

4. Vị trí phao tiêu, phao luồng, đèn luồng được xác định tại mép các thiết 

bị đó; 

5. Vị trí luồng tàu thuyền ra vào cảng, luồng tàu thuyền ra vào khu vực 

cửa sông được xác định theo vị trí của phao tiêu, phao luồng, đèn luồng; 

6. Vị trí các trạm quan trắc hải văn được xác định tại tâm của thước đo 

mực nước số 01 hoặc tại tâm của triều ký tự động; trường hợp trạm hải văn có 

cả thước đo mực nước và triều ký tự động thì vị trí được xác định tại tâm của 

triều ký tự động; 

7. Tên của các yếu tố hàng hải, hải văn và trọng tải thông luồng phải được 

ghi vào sổ nhật ký đo. 

Điều 34. Xác định bãi 

1. Vị trí bãi nổi và tọa độ, độ cao điểm cao nhất của bãi được đo đạc, xác 

định tại thời điểm triều kiệt bằng máy định vị vệ tinh GPS hoặc toàn đạc điện tử. 

2. Vị trí bãi chìm và tọa độ, độ cao điểm cao nhất của bãi được đo đạc, 

xác định bằng phương pháp quét âm, máy đo sâu hồi âm hoặc đo sâu bằng sào. 

 

Chương V7 (hết hiệu lực) 

 

 
                                                 

7 Chương này bao gồm các Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40 và 41 hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 

2 của Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
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Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN8 

Điều 42. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011. 

Điều 43. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam9 chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường10 để nghiên cứu, sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                 
8 Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 

quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

2. Quyết định số 178/1998/QĐ-ĐC ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính 

về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Các nội dung quy định tại khoản 1.1, khoản 1.2, khoản 1.4, khoản 1.10 Mục 1 Quy định chung; Mục 

2 Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ; Mục 3 Nội dung bản đồ tại Quyết định số 179/1998/QĐ-ĐC ngày 

31 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:50.000 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

4. Các nội dung quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Quy định chung; Mục 2 Cơ sở toán học và độ chính xác 

của bản đồ địa hình; Mục 3 Nội dung bản đồ tại Quyết định số 15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 

2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 

1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

5. Các nội dung quy định tại Điều 2, Điều 5 Chương I; nội dung Chương II, Chương III, Chương V 

Quyết định số 03/2007/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành. 

6. Các nội dung quy định tại Điều 2, Điều 5 Chương I; nội dung Chương II, Chương III, Chương V 

Thông tư số 34/2011/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phổ biến, kiểm 

tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp 

thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.”. 

Điều 38 và Điều 39 của Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

quy định như sau: 

“Điều 38. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 39. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này./.”. 
9 Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” được thay thế bởi cụm từ “Cục 

trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
10 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” 

theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Phụ lục số 1 

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ 1:100.000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 

 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

I. Sơ đồ công nghệ 
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II. Chi tiết các bước trong sơ đồ công nghệ 

1. Thu thập số liệu, khảo sát khu vực thi công phục vụ công tác thiết kế kỹ 

thuật chính xác, chuẩn bị và lập kế hoạch thi công bao gồm: 

a) Thu thập tài liệu gồm tư liệu trắc địa, bản đồ đã có (phần trên biển và 

trên đất liền), tài liệu về khí tượng thủy văn trong khu đo; 

b) Khảo sát khu vực thi công gồm tìm các điểm tọa độ, độ cao dự kiến sử 

dụng trong thiết kế kỹ thuật, tìm hiểu các phương án đo nối tọa độ và độ cao; 

khảo sát tình hình khí hậu, đặc điểm chế độ sóng gió trong khu vực biển cần đo 

vẽ; khảo sát vị trí neo đậu tàu đo, địa điểm mua xăng dầu, bến bãi, phương tiện 

cung ứng dầu và nơi cung cấp nước ngọt cho tàu đo đạc; 

c) Đo sâu khảo sát địa hình đáy biển tìm độ dốc, hướng dốc của địa hình 

đáy biển. Xác định khối lượng đo sâu khảo sát địa hình, ít nhất phải đo được 2 

đường chéo của diện tích khu vực thi công; khảo sát về tình hình an ninh trên 

biển, giá thuê dân công, vật liệu và viết báo cáo khảo sát khu đo. 

2. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán theo nguyên tắc: 

a) Thiết kế kỹ thuật phải dựa theo báo cáo khảo sát làm cơ sở lựa chọn và 

đưa ra phương án kỹ thuật tối ưu; 

b) Thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt là cơ sở pháp lý để thi công 

đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển. 

3. Kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị máy móc và công tác chuẩn 

bị sản xuất gồm: 

a) Máy móc, thiết bị sử dụng đúng chủng loại nêu trong thiết kế kỹ thuật - dự 

toán; 

b) Kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị, máy móc sử dụng trong 

đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển trước khi lắp đặt trên tàu đo; 

c) Có phương án dự trù thay thế, sửa chữa thiết bị khi có sự cố kỹ thuật; 

d) Công việc chuẩn bị sản xuất trên biển bao gồm: 

- Các thủ tục liên quan đến việc cho phép hoạt động sản xuất trên biển; 

- Công tác chuẩn bị cho an toàn lao động; 

- Chuẩn bị các điều kiện cung ứng hậu cần cho tàu hoạt động, nơi neo đỗ 

tàu, nơi mua xăng dầu, nước ngọt, địa điểm, phương thức cung cấp xăng dầu, 

nước ngọt, lương thực và thực phẩm. 

4.Lắp đặt máy móc trên tàu đo đạc, kiểm nghiệm máy móc tại thực địa 

trước khi sản xuất: 

a) Lắp đặt thiết bị trên tàu đo đạc gồm: 

- Lắp đặt các thiết bị theo hồ sơ lắp đặt thiết bị; 
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- Lắp đặt cần phát biến ở mạn tàu hoặc ở dưới đáy tàu. Vị trí lắp đặt cần 

phát biến máy đo sâu chọn ở giữa thân tàu. Xác định độ ngập của cần phát biến 

(từ mặt dưới của cần phát biến đến mặt nước biển) và đưa thông số này vào máy; 

- Lắp đặt ăng ten của máy GPS và máy DGPS (lắp đặt cách xa nhau hoặc 

trùng một nơi) phải chọn vị trí trên tàu có khả năng bắt tín hiệu tốt nhất (không 

lắp gần giàn ăng ten thông tin trên tàu); 

Dùng thước vải, hoặc máy kinh vĩ để xác định vị trí tương quan giữa 

antena GPS với vị trí cần phát biến của máy đo sâu. Vị trí tương quan của antena 

GPS, cần phát biến máy đo sâu và chu vi boong tàu được đưa vào phần mềm 

Hydro để tạo ký hiệu tàu đo và cải chính độ lệch tâm của antena GPS và cần 

phát biến đo sâu. 

b) Kiểm nghiệm thiết bị đo biển gồm các bước: 

- Bước 1. Kiểm nghiệm máy đo sâu thực hiện như sau: 

Xác định tốc độ âm thực tế tại khu đo bằng cách sử dụng máy đo tốc độ 

âm hoặc bằng sào kiểm tra “check bar”. Điều chỉnh dần tốc độ âm đưa vào máy 

đo sâu đến khi kết quả đo kiểm tra bằng kết quả lý thuyết (độ sâu đo được, bằng 

độ sâu bề mặt của tấm check bar). Tiến hành nhiều lần để xác định được chính 

xác tốc độ âm làm việc thực tế; 

Kiểm tra độ sâu đo được trên file số liệu với độ sâu tương ứng thể hiện 

trên băng. Nếu sai khác, phải chỉnh máy sao cho số đọc trên băng trùng với số 

đọc tương ứng trên file đo sâu. 

- Bước 2. Kiểm tra định vị GPS trên tàu thực hiện như sau: 

Trên bờ nơi tàu neo đậu xây dựng 2 điểm mốc có tọa độ nhà nước, khoảng 

cách giữa 2 điểm từ 100 đến 150 mét; 

Dùng máy kinh vĩ điện tử đặt tại một điểm tọa độ trên bờ, lấy hướng tới 

điểm mốc thứ hai, đo góp kẹp và khoảng cách tới tâm antena GPS; 

Đọc đồng thời các trị góc, cạnh và files tọa độ GPS trên tàu và in ra kết 

quả tọa độ files của GPS; 

So sánh tọa độ đo được bằng Total Station và GPS của điểm đặt antena 

GPS, đánh giá độ chính xác định vị GPS trên tàu. Chỉ được tiến hành sản xuất 

khi độ chính xác nằm trong hạn sai theo thiết kế kỹ thuật - dự toán. 

- Bước 3. Kiểm tra phương vị đọc trên Gyro Compass thực hiện như sau: 

Chọn thời điểm lặng sóng, neo tàu đứng yên tại bến neo đậu tàu; 

Sử dụng máy Total Station và 02 điểm mốc tọa độ đã có ở trên bờ để xác 

định phương vị tức thời của sống tàu; 

Đọc số đọc phương vị Gyro Compass trên tàu; 



17 

 

Lấy số chênh của phương vị sống tàu và phương vị đọc trên Gyro 

Compass đưa vào mục số hiệu chỉnh la bàn trong phần mềm Hydro. 

5. Thiết kế đo đạc trên phần mềm sử dụng: 

a) Trước khi tiến hành đo đạc trên biển phải thiết kế đo đạc trên phần 

mềm đo biển được chọn sử dụng. Chuyển thiết kế vào phần mềm dưới dạng các 

files số liệu và lưu trữ các files này trong cơ sở dữ liệu của phần mềm để sử 

dụng trong quá trình đo đạc trên biển. Khi đo phần mềm sẽ điều khiển công việc 

đo theo thiết kế đã lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của phần mềm; 

b) Thiết kế đo trên phần mềm gồm các nội dung: 

Tạo Job và các files tuyến đo sâu, tạo các tuyến đo bằng tọa độ điểm đầu 

và điểm cuối của các tuyến đo trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, các tuyến đo 

được đánh số từ 1 đến hết; 

Khi thi công một thiết kế kỹ thuật - dự toán, tạo một Job trong phần mềm. 

Trong một Job có thể tạo nhiều files tuyến đo sâu; 

Tuyến đo sâu thiết kế được đánh số thứ tự từ 01 đến n. Mỗi tuyến đo sâu 

tạo một file tuyến đo sâu, lấy tên file là số thứ tự tuyến đo sâu; 

Cài đặt các thông số của Ellipsoild sử dụng. Hệ tọa độ đo vẽ bản đồ địa 

hình đáy biển, sử dụng hệ tọa độ VN-2000, Ellipsoid - WGS - 84. Cài đặt kinh 

tuyến trung ương theo thiết kế trong phần mềm sử dụng; 

Cài đặt hệ số tính chuyển từ hệ tọa độ WGS - 84 sang hệ tọa độ VN-2000 

trong phần mềm, trường hợp không xác định hệ số tính chuyển, sử dụng phần 

cài đặt Default của chương trình; 

Khi thiết kế phải chú ý ngầm định chiều quay của 3 trục tọa độ X, Y và Z 

trong phần mềm sử dụng. 

6. Tiến hành đo sâu và định vị điểm đo sâu trên tàu đo đạc bao gồm: 

a) Thu thập số liệu đo sâu và định vị điểm đo sâu thực hiện trong quá trình 

điều khiển tàu đo chạy đúng thiết kế đã nhập trong phần mềm. Người vận hành 

phần mềm phải sử dụng đúng tên file tuyến tàu chạy, xác định số thứ tự tuyến 

tàu cần đo và tên file, đường dẫn và thư mục chứa file kết quả đo (có đuôi 

NAV). Tên file kết quả đo lấy trùng tên file tuyến tàu chạy nhưng khác đuôi 

(NAV); 

b) Trước khi đo, người vận hành phải cài đặt đầy đủ các thông số kỹ thuật 

tương ứng trong setup menu và Hydrographic Survey Menu; 

c) Người lái tàu phải nhìn đồ thị, các thông báo dẫn đường trên màn hình 

hoa tiêu để lái tàu chạy đúng tuyến đo đã thiết kế; 

d) Trong quá trình tàu chạy theo tuyến đo tổ đo phải phân công theo dõi 

hoạt động của phần mềm Hydro, của các thiết bị máy móc lắp đặt trên tàu và ghi 

nhật ký đo vào sổ đo sâu. 
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7. Hoạt động của trạm tĩnh trên bờ phải bảo đảm nguyên tắc: 

a) Trạm tĩnh trên bờ phát tín hiệu cải chính phân sai DGPS cho các thiết 

bị thu DGPS trên tàu hoạt động. Thời gian hoạt động của trạm tĩnh trên bờ phải 

trùng với thời gian đo đạc trên tàu đo; 

b) Góc ngưỡng cao cài đặt trong máy thu GPS tại trạm tĩnh phải cài đặt 

nhỏ hơn góc ngưỡng cao cài đặt trên máy động 5o; 

c) Tọa độ nhập vào máy đo GPS (Tọa độ điểm mốc trạm tĩnh) tọa độ trên 

hệ WGS - 84. 

8. Đo kiểm tra: 

a) Sau khi đo xong các tuyến đo chính tiến hành đo các tuyến đo kiểm tra; 

b) Quy trình đo tuyến đo kiểm tra giống như đo các tuyến đo sâu chi tiết. 

9. Lấy mẫu chất đáy bề mặt đáy biển: 

a) Thiết bị Lấy mẫu chất đáy bề mặt đáy biển gồm gầu lấy chất đáy, thiết 

bị lấy chất đáy bằng các ống phóng lấy chất đáy và máy phân tích chất đáy nối 

với máy đo sâu hồi âm; 

b) Khi lấy chất đáy bằng các phương pháp trực tiếp phải xác định tọa độ 

tại điểm lấy chất đáy. 

c) Phải sử dụng các thiết bị đo sâu, định vị (cả phần cứng và phần mềm) 

dẫn đường và định vị cho công tác lấy mẫu chất đáy bảo đảm vị trí lấy chất đáy 

đúng thiết kế. 

10. Xây dựng trạm nghiệm triều và quan trắc mực nước. 

a) Trạm nghiệm triều xây dựng tại vị trí khuất sóng gió, thuận tiện cho 

việc quan trắc mực nước biển. Khoảng cách giữa hai trạm nghiệm triều không 

lớn hơn 50 km; 

b) Mốc “0” thước nước của trạm nghiệm triều (thước nước thống nhất) 

phải có độ cao nhỏ hơn độ cao của mực nước triều kiệt. Căn cứ độ dốc của địa 

hình đáy biển tại nơi xây dựng trạm nghiệm triều, xây dựng một, hai hoặc nhiều 

thước đo nước; 

c) Mực nước thủy triều quan trắc trong suốt thời gian đo vẽ bản đồ địa 

hình đáy biển. Khi quan trắc mực nước thủy triều, ngoài mục đích cải chính độ 

sâu khi đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm, còn sử dụng để xác định độ cao của 

mức nước thủy triều thấp nhất (triều kiệt) phải quan trắc 24/24 giờ trong ít nhất 

một tháng; 

d) Độ cao của mốc “0” thước nước phải đo nối với lưới thủy chuẩn nhà nước; 

đ) Số liệu quan trắc mực nước biển nhập vào máy tính tạo thành file số 

liệu quan trắc thủy triều dùng để cải chính, quy đổi các giá trị đo sâu trên biển 

về mặt chuẩn “0” lục địa (mặt nước biển trung bình); 
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e) Khi nhập số liệu thời gian, chú ý giữa giờ địa phương và giờ UTM (quy 

đổi về một múi giờ giữa tài liệu đo sâu và tài liệu quan trắc mức nước biển). 

11. Xử lý tính toán các số liệu đo sâu, kiểm tra chất lượng thành quả đo 

ngoại nghiệp theo nguyên tắc sau: 

a) Trong số liệu đo sâu luôn xuất hiện một số trị đo sâu bất thường lẫn vào 

file số liệu đo sâu, khi đo xong phải dùng các chức năng trong phần mềm sử 

dụng để xử lý, loại bỏ các trị đo bất thường; 

b) Xử lý số liệu ngoài thực địa còn bao gồm cả công việc cải chính các số 

liệu có liên quan vào kết quả đo; 

c) Các file kết quả đo và các file kết quả đo kiểm tra được tính toán xử lý 

sau khi xử lý số liệu đo; 

d) Dùng các file đo và các file đo kiểm tra làm các files số liệu đầu vào, 

chạy chương trình kiểm tra số liệu đo ngoại nghiệp; 

đ) Chương trình kiểm tra, tự động xác định tọa độ các điểm giao cắt giữa 

tuyến đo kiểm tra và tuyến đo sâu cơ bản. Tính độ sâu nội suy của các điểm cắt 

theo tuyến đo kiểm tra và tuyến đo sâu, đưa ra hiệu số độ sâu của các điểm cắt 

tính theo tuyến kiểm tra và tuyến đo sâu; 

e) Nếu kết quả kiểm tra cho thấy hiệu số độ sâu nằm trong hạn sai cho 

phép, kết quả đo được chấp nhận. Nếu vượt hạn sai chương trình chỉ ra các 

đường đo sâu (hoặc các đoạn đường đo sâu) phải đo lại; 

g) Sau khi chuyển số liệu đo sâu đã kiểm tra vào cơ sở dữ liệu đo sâu, 

dùng chức năng hiển thị màn hình để hiển thị các số liệu đo sâu trên màn hình, 

người vận hành quyết định khối lượng, khu vực phải đo bù, đo lại và đo rà soát 

hải văn. 

12. Đo bù, đo lại và đo rà soát hải văn: 

a) Quá trình đo bù, đo lại và tính toán xử lý số liệu đo bù, đo lại giống như 

quá trình đo sâu chi tiết. 

b) Đo rà soát hải văn tiến hành theo thiết kế ngoài thực địa. Thiết kế ngoài 

thực địa dựa vào đặc điểm, tính chất của các địa vật nhân tạo hoặc tự nhiên cần 

rà soát dưới đáy biển. 

13. Công tác nội nghiệp gồm: 

a) Kiểm tra dữ liệu đo đạc gồm: File đo sâu (X,Y,H), file chất đáy (X,Y, 

mô tả chất đáy); 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc địa hình đáy biển. Từ file đo sâu, file 

chất đáy chuyển vào phần mềm xử lý số liệu đo vẽ trên địa hình đáy biển MTA 

xây dựng không gian 3 chiều X, Y, H bề mặt địa hình đáy biển; 

c) Từ mô hình 3 chiều tiến hành nội suy và phân tích địa hình đáy biển, 

loại bỏ những điểm sai đột biến và những điểm không đặc trưng cho địa hình; 
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d) Kết quả được bề mặt địa hình tối ưu, tiến hành nội suy đường đẳng sâu 

sử dụng toàn bộ các điểm đo sâu (đây là các điểm còn lại sau khi đã lọc các 

điểm đo sâu sai đột biến và không đặc trưng của địa hình); 

đ) Kết quả nội suy là các đường gãy khúc, phải làm trơn đường đẳng sâu; 

e) Lọc các điểm đo sâu lấy ra các điểm đặc trưng để ghi chú độ sâu địa 

hình đáy biển; 

g) Cơ sở toán học của bản đồ xây dựng bằng phần mềm MGE Grid 

generation (hoặc phần mềm khác có tính năng tương tự và bảo đảm độ chính xác 

theo quy định); 

h) Biên tập file ghi chú điểm độ sâu và ghi chú chất đáy địa hình đáy biển; 

i) Vẽ bản đồ bằng phần mềm Microstation (hoặc phần mềm khác có tính 

năng tương tự và bảo đảm độ chính xác theo quy định); 

k) Điền viết lý lịch bản đồ gồm: 

Đối với lý lịch dạng số thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo 

quy định kỹ thuật này; 

Đối với Quyển lý lịch điền viết quyển lý lịch theo mẫu lý lịch hiện hành 

(bản đồ địa hình phần đất liền). Trường hợp phần đất liền, đảo đã có quyển lý 

lịch thì điền viết tiếp vào lý lịch đã có; 

Trường hợp phần đất liền, đảo được đo vẽ hoặc biên vẽ khi đo vẽ thành 

lập bản đồ cho phần biển thì lập mới một quyển lý lịch cho cả phần đất liền, đảo 

và biển; 

Trường hợp mảnh bản đồ không có phần đất liền thì lập quyển lý lịch mới; 

l) Lưu trữ, bảo quản số liệu gốc, bản đồ số bằng các phần mềm quản trị dữ liệu; 

m) Ghi dữ liệu bản đồ gốc và lý lịch bản đồ vào đĩa CD-ROM; 

n) In phun bản đồ gốc. 

14. Công tác kiểm tra bản đồ địa hình đáy biển bao gồm: 

a) Kiểm tra thực địa: 

Kiểm tra việc chọn điểm chôn mốc gồm vị trí, quy cách và chất lượng bê 

tông; kiểm tra đo ngắm GPS như quan sát các thao tác trong khi đo, kiểm tra đo 

chiều cao antena, giờ đo trong mỗi ca đo, tín hiệu vệ tinh; kiểm tra vị trí xây 

dựng trạm nghiệm triều, đọc nghiệm triều đúng quy định và đo thủy chuẩn xác 

định chiều cao điểm “0” của mực nước; 

Kiểm tra việc thiết kế tuyến đo sâu trước khi tiến hành đo, đặt khoảng 

cách fix, quan sát thao tác của kỹ thuật viên, kiểm tra hoạt động của máy móc 

thiết bị trên tàu như máy đo sâu, máy định vị, la bàn số và sự lệch tâm của cần 

phát biến máy đo sâu và tâm antena máy định vị; 
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Đo kiểm tra các tuyến đo sâu, so sánh kết quả đo kiểm tra và kết quả đo 

sâu; kiểm tra băng đo sâu, so sánh dáng địa hình từ băng đo sâu với kết quả mặt 

cắt trong phần mềm sử dụng; 

Kiểm tra việc thiết kế tuyến lấy mẫu chất đáy trước khi tiến hành, mật độ 

điểm lấy mẫu và kiểm tra việc phân tích mô tả chất đáy và ghi sổ chất đáy. 

b) Kiểm tra nội nghiệp gồm tài liệu kiểm nghiệm máy các loại, các loại sổ 

đo, ghi chú điểm, bàn giao mốc, bảng tính toán; các loại files số liệu đo ngoại 

nghiệp ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa CD; đồ thị quan trắc mực nước biển; bản đồ 

gốc, lý lịch dạng số và bản đồ gốc trên giấy kỹ thuật, trên Diamat, quyển lý lịch 

bản đồ. 
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Phụ lục số 2 

MẪU LÝ LỊCH BẢN ĐỒ GỐC DẠNG SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

LÝ LỊCH BẢN ĐỒ 

Tên mảnh và phiên hiệu: 

Tỷ lệ:                Lưới chiếu:                        Múi chiếu: 

Kinh tuyến trung ương:                              Hệ tọa độ, độ cao: 

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản: (nếu là mảnh bản đồ có phần bờ 

thì ghi, nếu không có phần bờ thì bỏ trống) 

Khoảng sâu đều đường đẳng sâu cơ bản: 

Tọa độ góc khung của bản đồ: 

 
(x, y ghi đến 0.001m; B, L ghi đến 0.1'; a, b, c, d ghi đến 0.01m) 

Diện tích mảnh bản đồ: (Ghi đến 0.1km2) 

Góc hội tụ kinh tuyến: (Ghi đến giây) 

Góc lệch nam châm: (Ghi đến giây) 

I. PHẦN ĐẤT LIỀN: 

Mảnh bản đồ không có phần đất liền (hoặc đảo) ghi “Không có phần đất 

liền”, phần bản đồ có phần đất liền (hoặc đảo) ghi các mục như sau: 

1. Phần đất liền và đảo là bản đồ số cùng tỷ lệ ghép vào phần biển: 

Sao chép toàn bộ nội dung lý lịch bản đồ phần đất liền đã nghiệm thu. 

2. Phần đất liền được số hóa từ bản đồ in: 

Phần lý lịch điền viết theo mục 10 “Quy định về ghi lý lịch bản đồ” và 

phụ lục 5 kèm theo “Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000 và 1:100 000” do Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên 

và Môi trường) ban hành theo Quyết định số 70/2000/QĐ-ĐC ngày 25 tháng 2 

năm 2000. 

3. Phần đất liền được đo chi tiết ngoài thực địa: 

3.1. Thiết kế kỹ thuật - dự toán: 

3.2. Tên đơn vị thi công (ngoại nghiệp, nội nghiệp): 
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3.3. Phương pháp thi công: 

a) Ngoại nghiệp: 

b) Nội nghiệp: 

d) Các vấn đề kỹ thuật phát sinh so với thiết kế kỹ thuật - dự toán. Cấp 

giải quyết kỹ thuật: 

3.4. Thời gian thi công: 

3.5. Tên đơn vị nghiệm thu: 

3.6. Thời gian nghiệm thu: 

3.7. Kết quả nghiệm thu: 

II. PHẦN BIỂN 

1. NGOẠI NGHIỆP: 

1.1. Những vấn đề chung: 

a) Thiết kế kỹ thuật - dự toán: (Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) 

b) Tên đơn vị thi công: 

c) Phương pháp thi công: đo vẽ trực tiếp 

d) Thời gian thi công: 

đ) Tên đơn vị kiểm tra: 

e) Thời gian kiểm tra: 

g) Tên đơn vị nghiệm thu: 

h) Thời gian nghiệm thu: 

i) Kết quả nghiệm thu: 

1.2. Phương pháp thi công 

a) Đo sâu và đo kiểm tra: 

b) Phương pháp định vị: 

c) Phương pháp đo sâu: 

d) Các thông số kỹ thuật: tổng số tuyến đo, dãn cách giữa các tuyến đo, 

khoảng cách giữa các điểm fix liên tiếp trên cùng một tuyến đo; 

đ) Máy móc sử dụng trong thi công: 

e) Tàu đo, máy định vị, máy đo sâu, phần mềm; 

g) Công tác nghiệm triều: 

h) Tên và địa danh trạm nghiệm triều: 

i) Phương pháp đọc số: 

k) Công tác lấy mẫu chất đáy: 

l) Phương pháp lấy mẫu: 

m) Dụng cụ để lấy mẫu: 

n) Mật độ điểm lấy mẫu: 

o) Tổng số điểm lấy mẫu: 

1.3. Những xử lý kỹ thuật phát sinh so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 
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(Ghi rõ những thay đổi so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và cấp giải quyết) 

1.4. Công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm. 

(Ghi rõ tên các cấp đã kiểm tra nghiệm thu và kết quả kiểm tra nghiệm thu) 

2. NỘI NGHIỆP: 

2.1. Những vấn đề chung: 

a) Tên đơn vị thi công: 

b) Tên đơn vị kiểm tra: 

c) Tên đơn vị nghiệm thu: 

d) Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán: 

2.2. Phương pháp thi công: 

a) Máy móc và phần mềm sử dụng trong thi công: 

(thống kê máy tính, máy in, phần mềm… được sử dụng trong thi công) 

b) Phương pháp thành lập bản đồ gốc: 

c) Tiếp biên bản đồ: 

2.3. Những xử lý kỹ thuật phát sinh so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 

(Ghi rõ những thay đổi so với Thiết kế kỹ thuật- Dự toán và cấp giải quyết). 

2.4. Công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm. 

(Ghi rõ tên các cấp đã kiểm tra, nghiệm thu và kết quả kiểm tra nghiệm thu). 

 

  

  

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Vụ Pháp chế (để đăng trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật); 

- Văn phòng Bộ (để đăng trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ NN&MT); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ NN&MT; 

- Lưu: VT, ĐĐBĐ. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Điệp 
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